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LỜI GIỚI THIỆU :  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - KIỂM ĐỊNH - XÂY DỰNG THÀNH LONG   

Lĩnh vực hoạt động :  

- -Khảo sát địa chất; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình  giao thông(Cầu); 

- Giám sát thi công xây dựng công trình  giao thông(Đường bộ); 

- Giám sát thi công xây dựng công trình  hạ tầng kỹ thuật(Cấp nước – Thoát nước); 

- Tư vấn kiểm định chất lượng công trình; 

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

Chuẩn thực hiện :  

       Hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Thành Long đã được chuẩn 

hóa mang tính quy củ và chuyên nghiệp. 

- Về quản lý : Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Thành Long đang áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo  ISO 9001-2015 và chuẩn ISO 17025 

- Đầu tư chuyên ngành  : Các máy móc thiết bị chuyên ngành được đầu tư trang bị đồng bộ, 

hiện đại và hợp chuẩn . 

- Về nhân sự : Lực lượng kỹ thuật viên trẻ năng động được hổ trợ bởi các cán bộ quản lý có 

kinh nghiệm, là những người có uy tín trong ngành am hiểu cặn kẽ về pháp lý xây dựng.  

- Về kinh nghiệm: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật , thí 

nghiệm , kiểm định nhiều công trình nhóm A, kỷ thuật cao, điều kiện thi công khó khăn 

được Chủ đầu tư đánh giá cao.   

- Về thành tích: Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Thành Long và nhiều thành 

viên trong Công ty được tặng giấy khen, bằng khen, huân chương lao động trong công tác 

Tư vấn xây dựng và quản lý. 

- Về nghiên cứu: Các thành viên Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Thành 

Long có nhiều nghiên cứu được dăng trên các tờ báo uy tín, trong đó nghiên cứu “Giải pháp 

xử lý lún lệch bằng phương pháp cọc xi măng đất đường dẫn vào cầu với mố cầu Long Sơn 

Bến Lức Long An” (liên kết với ĐHBK TPHCM) được chọn để báo cáo khoa học xây dựng 

năm 2016 (tạp chí khoa học ĐH Mở TPHCM – số 51(6) năm 2016). 

Lời cam kết :  
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Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Thành Long cam kết  tuân thủ 

nghiêm ngặt các tiêu chuẩn áp dụng, đáp ứng đúng các chuẩn mực nghề nghiệp,  

phù hợp với quy định của pháp luật và cung cấp các dịch vụ  tốt nhất cho quý khách 

hàng  

TpHCM, ngày …..tháng   năm 202.. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 
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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Thông tin Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Thành Long  

- Tên : Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Thành Long. 

- Năm thành lập : 2006 

- Hệ thống quản lý: ISO 9001-2015, mã số: HT 3202 do Viện TC CL cấp ngày 25/7/2024 

- Web : 

- Email : kiemdinhthanhlong58.030@gmail.com 

- Điện thoại / Fax : 0836671247. 

- Hotline : 0989 809 807, 0909 80 7575 , 0975 239 810. 

- Địa chỉ ĐK : 105/1 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, TpHCM. 

- VP, phòng thí nghiệm : 110/15/21 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TpHCM. 

1.2. Ngành nghề kinh doanh chính: 

STT Ngành nghề kinh doanh 
Điều kiện thực hiện  

(chứng chỉ pháp lý) 

1.  

Thí nghiệm. kiểm định vật liệu xây 

dựng 

- Kiểm định chất lượng công trình xây 

dựng 

- Đánh giá hiện trạng xử lý sự cố công 

trình 

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng: LAS-XD 58.030 

2.  

Tư vấn giám sát 

- Công trình giao thông hạng II 

- Công trình dân dụng hạng II 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật hạng II 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng : HCM-00025948 

3.  
Khảo sát địa chất công trình PTN : LAS-XD 58.030 & 

CC : HCM 00025948 
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1.3. Sơ đồ tổ chức 

 

 

2. PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS XD 58.030 

2.1. Nhân sự phòng thí nghiệm 

STT Họ và tên Lĩnh vực chuyên môn Chức vụ 

1.  Nguyễn Đức Anh Thạc sĩ XD Trưởng phòng thí nghiệm 

2.  Nguyễn Trung Hậu Thạc sĩ XD Phó phòng thí nghiệm 

3.  Mai Thị Anh KSXD Phó phòng thí nghiệm 

4.  Lê Huy Hoàng KSXD Thí nghiệm Viên 

5.  Nguyễn Tùng Lâm KSXD Thí nghiệm Viên 

6.  Phạm Cảnh Hưng KSXD Thí nghiệm Viên 

 

2.2 Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng 

 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

BAN GIÁM 
ĐỐC

PHÒNG TỔNG HỢP

KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH

PHÒNG TƯ VẤN

TỔ GIÁM SÁT DÂN 
DỤNG VÀ QLDA

TỔ GIÁM SÁT GIAO 
THÔNG VÀ HTKT

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ 
KHẢO SÁT

ĐỘI THÍ NGHIỆM VÀ 
KIỂM ĐỊNH

ĐỘI KHẢO SÁT ĐỊA 
CHẤT
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2.3 Bằng cấp, tín chỉ 
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2.4. Danh sách máy móc thiết bị. 

STT Loại thiết bị 
Số hiệu chuẩn 

- Nơi quản lý 
Số lượng Xuất xứ 

1.  

Máy kéo nén điện tử 

SHIMADZU AGX-

V 50KN Kiểm soát 

được Lực, biến 

dạng, tốc độ, nhiệt 

độ 

SG18-0460/1 

PTN 
01 Nhật bản 

2.  

Lò tích hợp trên máy 

shimadzu là lò đốt 

hồng ngoại có thể 

gia nhiệt lên 1500° 

C. Thử được cơ lý 

vật liệu ở nhiệt độ 

cao, phù hợp ISO 

6892-2 2009, JIS 

Z2241… 

PTN 01 Nhật bản 

3.  

Máy nén điện tử 

MATEST 10KN 

Vẽ biểu đồ trên phần 

mềm máy tính, hiển 

thị sự tương quan 

của lực và chuyển 

vị. Phù hợp để 

nén mẫu cọc xi 

măng đất, nén 

marshall, CBR. 

SG17-0058 

TRM2 
01 Ý 

4.  

Máy nén bê tông 

2000KN DGM; 

PHOENIC 

 

PTN 

 

02 

Trung Quốc 

Việt Nam 



 

18 

 

5.  

Máy khoan lõi bê 

tông hiện trường 

RoBin 

TRM2 01 Nhật 

6.  
Súng bật nẩy Matest 

(Matest bouncer) 

SG17-0064/9 

PTN 
02 Ý 

7.  

Máy nén bê tông 

2000 KN - 

TYA2000, JYE- 

2000, PHOENIC 

2000 

(Compression 

strength testing 

machine 2000 kn) 

SG17- 0064/1.. 

TRM2; TXL8; 

TXL9 

03 
Trung Quốc 

Việt Nam 

8.  

Máy thử độ bền nén 

vữa CCFM-300 

(Mortar strength 

testing machine 

CCFM-300) 

SG17- 0064/2.. 

PTN 
01 Việt Nam 

9.  

Máy nén CBR , máy 

Marshall– vòng lực 

30KN 

(Power - CBR 

compressor) 

SG17- 0064/4. 

TRM2. 
02 

Trung quốc 

(China) 

10.  

Máy kéo thép 

TOKYOTOKI có vẽ 

biểu đồ theo thời 

gian thực điều khiển 

bằng phần 

mềm ( thép D25) 

(Tensile strength 

tester WE-1000B 

TRM2 01 Nhật 
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11.  

Máy kéo thép 

WE1000B có vẽ 

biểu đồ theo thời 

gian thực điều khiển 

bằng phần mềm điện 

tử (Tensile strength 

tester WE-1000B) 

SG17- 0064/6.. 

PTN 
01 

Trung quốc 

(China) 

12.  

Đồng hồ áp suất - 

Máy thử thấm bê 

tông (Pressure 

Gauges - Concrete 

permeability 

tester) 

SG17- 0064/8.. 02 
Trung quốc 

(China) 

13.  

Cảm biến lực - Máy 

thử độ bám dính 

vữa (Force sensor - 

Mortar tester) 

SG17- 0064/10 

PTN 
01 Việt Nam 

14.  

Cân : cân đĩa phân 

tích VIBRA 3000-

0.001G, 

cân điện tử VIBRA 

5000g-0.01G, cân 

điện tử DJ, JZC, 

TSE 30kg-1g 

(Electronic scales) 

SG17- 

0064/11.. 

PTN 

06 
-Nhật 

- Đài loan 

15.  

Xe cắt bê tông nhựa 

chuyên dụng 

ROBIN (động cơ 

xăng) đường kính 

lưỡi 350mm 

SG17- 0064/12 

TRM2 
01 

 

Nhật 

 

16.  
Thiết bị kiểm tra độ 

PH của nước 

(Digital PH Meter) 

PTN 01 Hoa Kỳ 

17.  
Đồng hồ so - Đo biến 

dạng Milutoyo 

0.01mm; 10 –50mm 

(Watch over - 

SG17- 

0064/14.. 

PTN 

06 
Nhật 

Trung quốc 



 

20 

 

Measure distortion) 

18.  
Bộ kích thủy lực 10 

– 20 tấn 

SG17- 

0064/15.. 

PTN 

05 Nhật 

Trung quốc 

19.  
Cần đo Benkelman 

(Benkelman should 

be measured) 

SG17- 

0064/17 

PTN và 

Trạm 

03 Việt Nam 

20.  Tủ sấy (Drying 

Oven) 

SG18-

0071/1 

TRM2 

02 Trung quốc 

21.  Lò nung (Furnace) 
SG17-

0071/2 

PTN 

01 Trung quốc 

22.  
Bộ hiển thị lực cảm 

biến áp suất 600pa 

SG19-

0045/1 
01 Hàn quốc  

23.  
Bộ kích và bơm thủy 

lực ENERPAC 125 tấn 
PTN 01 Nhật Bản 

24.  
Máy kinh vĩ FUJI, 

TOPCON 
PTN 01 Nhật Bản 

25.  
Máy thủy bình 

YÂMGUCHI 
PTN 02 Nhật Bản 

Trung Quốc 

26.  

Máy Trộn vữa, xi măng 

đất tiêu chuẩn 

(Standard mortar 

mixing machine) 

PTN 01 -Đức 

-Trung quốc 

27.  
Máy dằn tiêu chuẩn 

(standard jarring 

molding machine) 

PTN 01 Trung quốc 

 

28.  

Máy ly tâm chiết 

nhựa (asphalt 

extracting centrifuge 

machine) 

PTN –

TRM2 
02 Trung quốc  

 

29.  Máy kiểm tra độ 

mài mòn  
TRM2 01 Trung quốc 

 

30.  

Máy sàn vật liệu 

(material sieving 

machine) 

PTN-

TRM2 
02 Trung quốc  

31.  
Máy khoan lõi hiện 

trường (Field boring 
PTN 

TRM2 
05 

-Nhật 

-Đức 
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machine) sử dụng điện 

và xăng 

32.  
Côn đo độ sụt bê 

tông (slump test 

apparatus) 

PTN TRM2  
Việt Nam  

33.  
Bộ nén dập xi lanh 

(Compressed 

cylinder test) 

 

PTN TRM2 
 

Việt Nam 

34.  
Bộ rót cát (Sand 

Pouring Cylinder) 
PTN TRM2  Việt Nam 

35.  
Máy hút chân 

không (Vacuum 

Leak) 

PTN  Việt Nam 

36.  

Chỏm cầu 

casagrande 

(Motorized & 

Manual Liquid 

Limit Device) 

PTN  
Việt Nam 

37.  Bộ chia mẫu đá 

(sample splitters) 
PTN  

Việt Nam  

38.  
Bộ sàng (Sand Lab 

Standard Test 

Sieve) 

PTN TRM2  
Việt Nam 

39.  Máy phát điện 

honda 3kw 
PTN  

Nhật 

MÁY THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG 

40.  
Máy quay ly tâm 

HERMLE Z206A 
PTN  Đức 

41.  
Bể điều nhiệt 

GFL-1013 
PTN  

Đức 

42.  Máy quang phổ 

yoke 
PTN  

Trung quốc 

43.  

Máy đo pH để bàn 

đa năng ( đo pH 

nhiệt độ, oxy hóa 

khử ORP) 

 

PTN 
 

Trung quốc 

44.  
Cân tiểu ly kiểu Rô 

bec van, cân phân 

tích điện tử 0.001g.. 

PTN  
Mỹ 

https://www.google.com.vn/search?biw=1164&bih=558&q=th%C3%AD%2Bnghi%E1%BB%87m%2Bgi%E1%BB%9Bi%2Bh%E1%BA%A1n%2Bch%E1%BA%A3y%2Bch%E1%BB%8Fm%2Bc%E1%BA%A7u%2Bcasagrande&sa=X&ved=0ahUKEwiN5LDUzOvaAhUPObwKHZYsBrwQ7xYIIygA
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45.  Kính hiển vi PTN  Nhật 

46.  
Máy khuấy đất 

chuyên dụng 
PTN  

Trung quốc 
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B. PHỤ LỤC : HỒ SƠ, BẰNG CẤP CHỨNG TỪ PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN 

1. HỒ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

THÀNH LONG  
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2. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

2.1. Thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình: 

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ THI 

CÔNG 

Cấp công 

trình/ Hạng 

1.  

Thí nghiệm vật liệu xây 

dựng dự án: Xây dựng mới 

trụ sở làm việc Tòa án nhân 

dân tỉnh Bạc Liêu 

TP Bạc Liêu 

Tỉnh Bạc 

Liêu 

Công ty cổ phần 

Xây dựng Hải Sơn 
Cấp I 

2.  

Thí nghiệm vật liệu xây 

dựng dự án: Xây dựng mới 

trụ sở làm việc Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

TP Thủ Đức, 

TPHCM 

Công ty cổ phần 

Xây dựng Hải Sơn 
Cấp I 

3.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng thi công công  

trình : Trường Đại Học 

Cảnh Sát nhân dân – Hạng 

mục : Xây dựng 01 sân bóng 

rổ và 04 Sân Pickleball 

Số 36 

Nguyễn Hữu 

Thọ, P,Tân 

Phong, Q.7, 

Tp.Hồ Chí 

Minh 

Công ty TNHH 

Xây dựng Thể 

thao An Quý 

 

 

Cấp II 

4.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng thi công công 

trình :Nhà lò hơi và xưởng 

xử lý nước – Dự án nhà máy 

sản xuất bao bì công nghiệp 

Công ty CheengLong Bình 

Dương Paper giai đoạn II 

Khu số 4, 

KCN quốc tế 

Protrade, xã 

An Tây, 

huyện Bến 

Cát, tỉnh 

Bình Dương 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây lắp 

Toàn Thành 

 

 

 

Cấp II 

5.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng thi công công 

trình :Nhà xe máy số 1 

(DV3) -  Dự án nhà máy sản 

Khu số 4, 

KCN quốc tế 

Protrade, xã 

An Tây, 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây lắp 

Toàn Thành 

 

Cấp II 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ THI 

CÔNG 

Cấp công 

trình/ Hạng 

xuất bao bì công nghiệp 

Công ty CheengLong Bình 

Dương Paper giai đoạn II 

huyện Bến 

Cát, tỉnh 

Bình Dương 

6.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng công trình: 

Cải tạo kênh và đường dọc 

kênh Tân Hóa – Lò Gốm 

thuộc gói thầu XL1.TP4. 

Quận Tân 

Phú. 

TP.HCM 

Công ty TNHH XD 

Phú Vinh 

 

 

Cấp I 

7.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng công trình: 

Cải tạo kênh và đường dọc 

kênh Tân Hóa – Lò Gốm 

thuộc gói thầu XL3.TP4 

Quận Tân 

Phú. 

TP.HCM 

Liên doanh xây 

dựng VIC 

 

 

Cấp I 

8.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng công trình: 

Cải tạo kênh và đường dọc 

kênh Tân Hóa – Lò Gốm 

thuộc gói thầu XL9.TP4              

Quận 6. 

TP.HCM 

Công ty CP Đầu tư 

XD Tuấn Lộc 

 

 

Cấp I 

9.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng công trình: 

Cải tạo kênh và đường dọc 

kênh Tân Hóa – Lò Gốm 

thuộc gói thầu XL7.TP4              

Quận 6. 

TP.HCM 

Công ty TNHH XD 

số 9 

 

 

Cấp I 

10.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng công trình: 

Gói thầu XL16.TP4 “Trạm 

bơm dâng và cảnh quan” 

thuộc Dự án cải tạo kênh và 

Quận 6. 

TP.HCM 

Công ty cổ phần 

XD-TM An Xuân 

Thịnh 

 

 

Cấp I 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ THI 

CÔNG 

Cấp công 

trình/ Hạng 

đường dọc kênh Tân Hóa – 

Lò Gốm 

11.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng công trình: 

xây dựng đường Đông Nam 

– Tân Chánh Hiệp (TCH 

10) 

Quận 12. 

TP.HCM 

Công ty CP Đầu tư 

XD dầu khí 

IDICO 

 

 

Cấp II 

12.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng gói thầu F1: 

cải tạo thoát nước bằng bơm 

Q8. TPHCM 

Công ty cổ phần 

XD-TM An Xuân 

Thịnh 

 

Cấp I 

13.  

Thí nghiệm kiểm tra chất 

lượng vật liệu và kiểm tra 

chất lượng công trình gói 

thầu F2 

Q8. TPHCM 
Công ty cổ phần 

Sông Đà 9. 

 

Cấp I 

14.  

Thí nghiệm kiểm tra chất 

lượng vật liệu và kiểm tra 

chất lượng công trình gói 

thầu XL05. Dự án: Vệ sinh 

môi trường Thành phố Hồ 

Chí Minh - Giai đoạn 2. 

Q2. TPHCM 

Công ty Cổ phần và 

đầu tư xây dựng 

cấp thoát nước 

(WASECO) 

 

 

 

 

Cấp I 

15.  

Thí nghiệm vật liệu, thí 

nghiệm kiểm tra chất lượng 

công trình  gói thầu xây lắp 

từ Km0+0,00 đến Km2+ 

422,99 thuộc dự án sửa 

chữa đường Nguyễn Hữu 

Cảnh.  

Q1 và Quận 

Bình Thạnh 

TPHCM 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Vận tải Xây 

dựng  Giao thông 

T&T  

 

 

 

Cấp I 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ THI 

CÔNG 

Cấp công 

trình/ Hạng 

16.  

Thí nghiệm vật liệu, thí 

nghiệm kiểm tra chất lượng 

công trình của công trình 

“Xây dựng cầu Mương Lớn 

1 (giai đoạn 2), huyện Nhà 

Bè” 

Huyện Nhà 

Bè, TPHCM 

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Xây dựng Trung 

Chính 

 

 

Cấp III 

 

17.  

Thí nghiệm vật liệu, thí 

nghiệm kiểm tra chất lượng 

công trình của công trình 

“Xây dựng cầu Mương Lớn 

1 (giai đoạn 2), huyện Nhà 

Bè” 

Huyện Nhà 

Bè, TPHCM 

Công ty cổ phần 

Đầu tư xây dựng 

ĐMA 

 

 

Cấp III 

 

18.  

Thí nghiệm vật liệu, thí 

nghiệm kiểm tra chất lượng 

Gói thầu Gói Thầu XL1: 

Thi công xây dựng hạng 

mục “Hoàn thiện đường - 

vỉa hè, hệ thống thoát nước 

mưa, cây xanh và chiếu 

sáng các tuyến đường trong 

KCN hỗ trợ (đường số 19, 

19A, 20, 22 (đoạn từ đường 

Bắc Nam đến đường số 

19B) và 22A)”. 

Huyện Nhà 

Bè, TPHCM 

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Xây dựng Trung 

Chính 

 

 

 

 

 

Cấp I 

 

19.  

Thí nghiệm kiểm tra chất 

lượng công trình, của Gói 

thầu số 12 (: Đoạn 1, đoạn 3 

và đoạn 5) Nạo vét, kiên cố 

rạch Cung, rạch lồng đèn 

Huyện Bình 

Chánh. 

TPHCM 

Công ty TNHH 

xây dựng điện 

nước Thiên Việt 

 

 

Cấp I 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ THI 

CÔNG 

Cấp công 

trình/ Hạng 

thuộc Dự án “ Nạo vét khơi 

thông dòng chảy, kiên cố 

rạch Cung, rạch Lồng Đèn 

(rạch Cung Nối dài) 

20.  

Thí nghiệm kiểm tra chất 

lượng công trình, của Gói 

thầu số 12 (: Đoạn 2 và đoạn 

5) Nạo vét, kiên cố rạch 

Cung, rạch lồng đèn thuộc 

Dự án “ Nạo vét khơi thông 

dòng chảy, kiên cố rạch 

Cung, rạch Lồng Đèn (rạch 

Cung Nối dài) 

Huyện Bình 

Chánh. 

TPHCM 

Công ty TNHH 

xây dựng Văn 

Phôn 

 

 

 

 

Cấp I 

 

21.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng thi công công 

trình của Gói thầu số 12  

Nạo vét, kiên cố rạch Cung, 

rạch lồng đèn thuộc Dự án “ 

Nạo vét khơi thông dòng 

chảy, kiên cố rạch Cung, 

rạch Lồng Đèn (rạch Cung 

Nối dài)”. 

Huyện Bình 

Chánh. 

TPHCM 

Công ty TNHH 

xây dựng Thành 

Phát  

 

 

 

 

Cấp I 

 

 

 

22.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng thi công công 

trình của Gói thầu XL 01 : 

Xây dựng đoạn tuyến từ 

Km0+000 -:- Km5+080 

thuộc dự án Đầu tư xây 

dựng công trình cầu Rạch 

Rạch Miễu, 

Tỉnh Tiền 

Giang 

Tổng công ty xây 

dựng số 1 - CTCP 

 

 

 

Cấp III 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ THI 

CÔNG 

Cấp công 

trình/ Hạng 

Miễu 2 nối 2 tỉnh Tiền 

Giang và Bến Tre  

23.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng thi công công 

trình của Gói thầu XL08 

Đoạn từ Chợ Cầu đến cầu 

Trường Đai ( Km20+700 - 

Km23+100, L=2.400m) Bờ 

trái 

Quận 12, 

Bình 

Tân,Tân 

Phú,Tân 

Bình, Gò 

Vấp, Bình 

Thạnh, 

Huyện Bình 

Chánh 

TpHCM 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Quang 

Đại Việt 

 

 

 

 

Cấp I 

24.  

Thí nghiệm vật liệu, kiểm 

tra chất lượng thi công công 

trình của Gói thầu XL09 

Đoạn từ cầu Trường Đai 

đến sông Sài Gòn 

(K23+100-K31+464, 

L=8364m, bờ hữu) 

Quận 12, 

Bình 

Tân,Tân 

Phú,Tân 

Bình, Gò 

Vấp, Bình 

Thạnh, 

Huyện Bình 

Chánh 

TpHCM 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Quang 

Đại Việt 

 

 

Cấp I 
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2.2. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Xây dựng 

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ 

THI CÔNG  

Cấp công 

trình 

1 

Tư vấn kiểm tra chứng nhận  

sự phù hợp chất lượng  công 

trình cao ốc văn phòng 

Havest Centre 

12 Lê Thánh 

Tôn ,Q.1 

Ông. Nguyễn 

XuânVượng  

Bà. Trần Thanh 

Hà 

 

Cấp II 

 

2 

Chứng nhận sự phù hợp 

chất lượng công trình xây 

dựng tòa nhà  trung tâm điều 

khiển hệ thống chiếu sáng 

công cộng Tp HCM 

27 Phạm Viết 

Chánh ,Q1. 

Tp HCM 

BQL Dự án XD 

TT Điều khiển hệ 

thống CSCC 

TPHCM 

 

 

Cấp II 

 

3 

Chứng nhận sự phù hợp 

chất lượng công trình xây 

dựng mới trụ sở công an P7, 

Quận 3, TpHCM 

23 Kỳ đồng , 

Q3,TPHCM 

Công an Quận 

3,TPHCM 

 

Cấp II 

 

 

4 

Kiểm tra và chứng nhận sự 

phù hợp về chất lượng công 

trình xây dựng công trình: 

Xây dựng văn phòng làm 

việc Công ty TNHH MTV 

Chiếu sáng Công cộng TP. 

HCM 

Tổ 12, Khu 

phố 3B, 

phường 

Thạnh Lộc, 

Quận 12 

Công ty TNHH 

MTV Chiếu sáng 

Công cộng 

TP.HCM 

 

 

Cấp II 

 

 

5 

Kiểm tra và chứng nhận sự 

phù hợp về chất lượng công 

trình xây dựng công trình: 

Nhà ở an sinh xã hội 

Becamex giai đoạn 1 2011 – 

2015. 

Khu dân cư 

Hòa Lợi thuộc 

khu liên hợp 

công nghiệp 

Dịch vụ - Đô 

thị Bình 

Dương. 

Tổng Công ty 

Đầu tư và Phát 

triển Công nghiệp 

– TNHH MTV 

 

 

Cấp II 
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2.3.  Công trình tư vấn giám sát tiêu biểu 

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ 

THI CÔNG  

Cấp công 

trình 

1 

Tư vấn Giám sát thi công 

xây dựng công trình cầu 

Hậu Giang thuộc Dư án 

xây dựng mới cầu Lê Văn 

Sỹ, cầu Kiệu, cầu Bông 

trên kênh Nhiêu Lộc – Thị 

Nghè và cầu Hậu Giang 

trên kênh Tân Hóa – Lò 

Gốm – Gói thầu XL14.HG 

Quận 6 – Tp. 

HCM 

Ban Quản lý 

Đầu tư Xây 

dựng Công trình 

Nâng cấp Đô thị 

TPHCM 

 

 

 

 

Cấp III 

2 

Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng gói thầu TH9 

“Dự án nâng cấp mở rộng 

giai đoạn 1 (đoạn từ ngã ba 

Dương Khuê – Lũy Bán 

Bích đến ngã ba Hồng 

Bàng – Tân Hóa” thuộc 

công trình nâng cấp mở 

rộng đường Lũy Bán Bích.  

Quận Tân Phú, 

 

Ban Quản lý 

Đầu tư Xây 

dựng Công trình 

Nâng cấp Đô thị 

TPHCM 

 

 

 

 

Cấp II 

3 

Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng công trình gói 

thầu TH10 “Dự án Nâng 

cấp mở rộng giai đoạn 2 

(đoạn từ ngã tư Hòa Bình– 

Lũy Bán Bích đến cầu Ông 

Buông 2.  

Quận Tân Phú, 

Quận 11 và 

Quận 6 

TP.HCM 

Ban Quản lý 

Đầu tư Xây 

dựng Công trình 

Nâng cấp Đô thị 

TPHCM 

 

 

 

Cấp II 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ 

THI CÔNG  

Cấp công 

trình 

4 

Tư vấn Giám sát xây dựng 

Cầu Ông Buông 2 thuộc 

Dư án Cải tạo kênh và 

đường dọc kênh lưu vực 

Tân Hóa – Lò Gốm 

Quận 6 – Tp. 

HCM 

Ban Quản lý 

Đầu tư Xây 

dựng Công trình 

Nâng cấp Đô thị 

TPHCM 

 

 

Cấp III 

5 

Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng công trình Nâng 

cấp, mở rộng đường Tân 

Thới Hiệp 21. 

Quận 12 

TPHCM 

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng khu vực 

Quận 12 

 

 

Cấp III 

6 

Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng gói thầu XL1: 

“Tuyến ống thu gom nước 

thải tự chảy KCN hỗ trợ 1 

(đoạn từ đường số 22 đến 

đường số 24); đường Bắc 

Nam (đoạn từ đường số 24 

đến cầu Mương Lớn 1); 

Tuyến ống có áp từ Trạm 

bơm 1 và Trạm bơm 2 về 

Module 2 Nhà máy XLNT 

tập trung KCN Hiệp 

Phước giai đoạn 2 (lô 

F9XLNT)”. 

Huyện Nhà Bè, 

TPHCM 

Công ty cổ phần 

KCN Hiệp 

Phước 

 

 

Cấp III 

7 

Tư vấn Giám sát thi công 

xây dựng hạng mục “Lắp 

đặt biển báo giao thông 

thủy” thuộc công trình 

“xây dựng cầu Rạch Rộp 1 

(giai đoạn 1)” 

Huyện Nhà Bè 

– Tp. HCM 

Công ty Cổ Phần 

Khu Công 

Nghiệp Hiệp 

Phước 

 

 

 

Cấp III 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ 

THI CÔNG  

Cấp công 

trình 

8 

Tư vấn Giám sát thi công 

xây dựng hạng  mục “phát 

quang, san nền lô E6A và 

E6B” 

Huyện Nhà Bè 

– Tp. HCM 

Công ty Cổ Phần 

Khu Công 

Nghiệp Hiệp 

Phước 

 

 

Cấp III 

9 

Tư vấn Giám sát thi công 

xây dựng hạng mục phát 

quang, san nền lô F2A và 

F2B” 

Huyện Nhà Bè 

– Tp. HCM 

Công ty Cổ Phần 

Khu Công 

Nghiệp Hiệp 

Phước 

 

 

Cấp III 

10 

TVGS thi công xây dựng  

công trình:”Hạ tầng kỹ 

thuật KCN Tân Phú 

Trung” – Gói thầu :” 

TVGS hệ thống giao 

thông, vĩa hè, thoát nước 

mưa, nước thải đường N2 

(Đoạn D2-D5).  

 

Huyện Củ Chi 

TPHCM 

Công ty CP phát 

triển đô thị Sài 

Gòn Tây Bắc 

 

 

 

 

Cấp IV 

11 

TVGS thi công xây dựng  

công trình:”Hạ tầng kỹ 

thuật KCN Tân Phú 

Trung” – Gói thầu :” 

TVGS hệ thống giao 

thông, vĩa hè, thoát nước 

mưa, nước thải đường D2 

(Đoạn N1-N2)  

 

Huyện Củ Chi 

TPHCM 

Công ty CP phát 

triển đô thị Sài 

Gòn Tây Bắc 

 

 

 

 

Cấp IV 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ 

VÀ ĐƠN VỊ 

THI CÔNG  

Cấp công 

trình 

12 

TVGS thi công xây dựng  

công trình:”Hạ tầng kỹ 

thuật KCN Tân Phú 

Trung” – Gói thầu :” 

TVGS hệ thống giao 

thông, vĩa hè, thoát nước 

mưa, nước thải đường D2 

(Đoạn N2-N3)  

Huyện Củ Chi 

TPHCM 

Công ty CP phát 

triển đô thị Sài 

Gòn Tây Bắc 

 

 

 

 

Cấp IV 

 

 








































































































































